                                  Chủ đề               CÔNG – CÔNG SUẤT – CƠ NĂNG

A/ Mục tiêu : 

· Hệ thống hoá các kiến thức cơ bản của phần công và công suất

· Rèn luyện kỷ năng giải bài tập tính công và công suất,hiệu suất.Biết đổi đợn vị phù kợp khi tính toán.

· Phát triển cho học sinh tính tư duy logic,biết nhận định bài toán và phân tích từ đó đề ra phương pháp giải cho phù hợp .

B/ Tài liệu tham khảo :

· Sách giáo khoa và sách bài tập vật lý 8

· Sách phương pháp giải bài tập vật lý 8

· Sách học tốt vật lý 8

C/ Nội dung

I/ Nhắc lại kiến thức :

1/ Công cơ học :

· Công cơ học dùng với trường hợp có lực tác dụng vào vật và làm cho vật chuyển dời theo phương của lực .

· Công thức :  A = F.s , Trong đó: F là lực tác dụng lên vật (N)

                                                           s  là quảng đường dịch chuyển của vật (m)

Đơ n vị hợp pháp của công cơ học là Jun (J) , 1J = 1N.m

2/ Định luật về công :

Không một máy cơ đơn giản nào cho lợi về công , được lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về đường đi và ngược lại.

3/ Hiệu suất của máy :

                        H =
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100%      A1  : công có ích  ; A : công toàn phần 

4/ Công suất:

-Công suất được xác định bằng công thực hiện được trong một giây.

· Công thức: 
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Đơn vị công suất là oát (W) ; 1W = 1J/s
5/ Cơ năng

- Khi vật có khả năng thực hiện công cơ học, ta nói vật có cơ năng.

- Cơ năng có 2 dạng : Thế năng và động năng.

     * Thế năng trọng trường: 

- Cơ năng của vật phụ thuộc vào độ cao của vật so với mặt đất, hoặc so với một vị trí khác được chọn làm mốc để tính độ cao gọi là thế năng trọng trường.Vật có khối lượng càng lớn và ở càng cao thì thế năng trọng trường càng lớn.

      * Thế năng đàn hồi : 

- Cơ năng của vật phụ thuộc vào độ biến dạng của vật gọi là thế năng đàn hồi.

      *  Động năng : 

- Cơ năng của vật do chuyển động mà có gọi là động năng. Vật có khối lượng càng lớn và chuyển động càng nhanh thì động năng càng lớn.

II/ Phương pháp giải: 

1/ Cách tính công của lực:

Áp dụng công thức: A = F.s

*/ Chú ý: Khi phương của lực vuông góc với phương chuyển động thì A = 0

2/ Áp dụng định luật về công cho các máy cơ đơn giản 

a/ Ròng rọc cố định : Chỉ có tác dụng đổi hướng của lực , không lợi về lực cũng không lợi về đường đi , tức không lợi vềcông.

b/ Ròng rọc động: Lợi hai lần về lực , thiệt hai lần về đường đi , không lợi về công.

c/ Mặt phẳng nghiêng : Lợi về lực, thiệt về đường đi, không cho lợi về công.

d/ Đòn bẩy: Lợi về lực, thiệt về đường đi hoặc ngược lại, không cho lợi về công.

3/ Cách tính hiệu suất của máy:

Áp dụng công thức: H =
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4/ Cách tính công suất

Áp dụng công thức: 
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III/ Bài tập áp dụng

Bài 1: Một đầu tàu hoả kéo các toa xe với lực F = 6000 N làm các toa xe đi được 4km . Tính công của lực kéo của đầu tàu?

HD: s = 4km = 4000m, F= 6000N

Công của lực kéo của đầu tàu là: A = F.s = 6000N. 4000m = 24000000J = 24000kJ


Bài 2: Một vật có khối lượng 4kg rơi từ độ cao 3m xuống đất .


Tính công của lực trong trường hợp này. Bỏ qua sức cản của không khí 

HD: m = 4kg => P = 40N
Công của trọng lực:

        h = 3m                                                   A = P.h = 40N. 3m = 120J

Bài 3: Một người công nhân dùng ròng rọc động để nâng một vật lên cao 7m với lực          
kéo đầu dây tự do là 160N . Người công nhân đó đã thực hiện một công bằng bao 
nhiêu?

HD: Vật được nâng lên cao 7m thì đầu dây tự do phải kéo đi một đoạn s = 2h = 14m

Công do người công nhân thực hiện : A = F.s = 160N. 14m = 2240J

Bài 4: Người ta phải dùng một lực F = 350N mới kéo được một vật nặng 80kg lên một mặt phẳng nghiêng có chiều dài 4m và độ cao 1m . Tính hiệu suất của mặt phẳng nghiêng?

HD: P = 800N;  h = 1m             Công có ich: A1 = P.h = 800N. 1m = 800J

        l = 4m  ;    F = 350N          Công toàn phần: A = F.l = 350N. 4m = 1400J

                                                   Hiệu suất MPN: H = 
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Bài 5: Một người kéo một vật từ giếng sâu 12m lên đều trong 24 giây. Người ấy phải dùng một lực  F = 150N . Tính công và công suất của người kéo?

HD: s = 12m                Công mà người đó thực hiện:

       F = 150N                  A = F.s = 150N. 12m = 1800J

       t = 24s                   Công suất: P = 
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Bài 6: Một con ngựa kéo một cái xe với một lực không đổi bằng 80N và đi được 4,5km trong nửa giờ . Tính công suất của ngựa?

HD: F = 80N                                Công của ngựa: A = F.s = 80N.4500m = 360000J

s = 4,5km = 4500m                       Công suất của ngựa:  P = 
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Bài 7: Trong các vật sau đây, vật nào không có thế năng?

A. Viên đạn đang bay.

B. Lò xo để tự nhiên ở một độ cao so với mặt đất.

C. Hòn bi đang lăn trên mặt nằm ngang.

D. Lò xo bị ép đặt ngay trên mặt đất.

Bài 8:  Ngân và Hằng quan sát một khách ngồi trong một toa tàu đang chuyển động:

Ngân nói: “Người hành khách có động năng vì đang chuyển động”.

Hằng phản đối: “Người hành khách không có động năng vì đang ngồi yên trên tàu”.

Hỏi ai đúng, ai sai. Tại sao?

Đáp án: Cả hai đều đúng tùy theo cách chọn mốc.

Bài 9: Mũi tên được bắn đi từ cái cung là nhờ năng lượng của mũi tên hay của cánh cung? Đó là dạng năng lượng nào?

Đáp án: Cánh cung. Thế năng.

Bài 10: Búa đập vào đinh làm đinh ngập sau vào gỗ. Đinh ngập sâu vào gỗ là nhờ năng lượng nào? Đó là dạng năng lượng gì?

Đáp án: Năng lượng của búa. Động năng.

Bài 11: Muốn đồng hồ chạy, hàng ngày ta phải lên dây cót cho nó. Đồng hồ hoạt động suốt một ngày nhờ dạng năng lượng nào?

Đáp án: Thế năng.

Bài 12: Một vật có khối lượng m được nâng lên độ cao h rổi thả rơi.

a) Tính công mà vật thực hiện được cho đến khi chạm mặt đất.

b) Lập công thức tính thế năng của vật ở độ cao h.

Đáp án:
a) A = P.h = 10mh;

b) Wt = P.h = 10mh.
Câu 1. Công suất không có đơn vị đo là

   A. Oát (W).    B. Jun trên giây (J/s).
    C. Kilô oát (KW).
D. Kilô Jun (KJ).
Câu 2. Đơn vị công suất là :

A. J (jun) ;

 B. N (Niuton);
C. J/s (Jun trên giây);        D. N.m (Niuton nhân met)

Câu 3. Một công nhân khuân vác trong 2 giờ chuyển được 48 thùng hàng từ ô tô vào trong kho hàng, biết rằng để chuyển mỗi thùng hàng từ ô tô vào kho hàng phải tốn một công là 15000J. Công suất của người công nhân đó là:

A. 100W

B. 7500W

C. 312,5 W

D. 24W

Câu 4. Trong 2 giây, bạn T kéo chiếc thùng 10kg lên cao 2m. Bạn N kéo thùng 5kg lên cao 2m trong 1 giây. Còn bạn M kéo chiếc xô 8kg lên cao 4,5m trong 3 giây. So sánh công suất của các bạn đó.
Câu 5. Một cái giếng sâu 8m. Bạn A mỗi lần kéo được một thùng nước nặng  20kg mất 10 giây. Bạn B mỗi lần kéo được một thùng nước nặng 30 kg  mất 20 giây. Tính 

  a) Công thực hiện của mỗi người?

  b) Ai làm việc khỏe hơn? Tại sao?

Câu 6. Trong 10 phút An đưa một kiện hàng có trọng lượng 360N chuyển động đều lên cao 10m. Trong 14 phút Bình đưa được một vật có trọng lượng 420N chuyển động đều lên cao 10m.

 a. Tính công mà An và Bình thực hiện được. 

 b. Tính công suất mà An và Bình thực hiện được bằng 2 cách.                 

c. Theo em ai làm việc khỏe hơn?

Câu 7. a) Công suất là gì? Viết công thức, nêu rõ tên, đơn vị các đại lượng có mặt trong công thức?

b)  Ý nghĩa của công suất? Khi nói công suất của xe ô tô là 35000W, số 35000W cho ta biết điều gì?

Câu 8. Khi nào vật có cơ năng? Cơ năng chia làm mấy dạng ? Cho 3 ví dụ.
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